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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và  

Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP 

 

Thực hiện Công văn số 609/SNV-CCVCĐT ngày 25/3/2021 của Sở Nội 

vụ tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và 

Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP.  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, Ban Dân tộc báo cáo kết 

quả như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc UBND tỉnh, có chức 

năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân 

tộc; có nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý, chỉ đạo triển khai tổ chức thực 

hiện các chính sách dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh.  

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, 

sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Cao Bằng tiếp tục 

phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; hệ 

thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; các chính sách về dân tộc, tôn giáo 

được triển khai thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không 

ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn từng bước đổi mới. Tuy nhiên, do 

xuất phát điểm về kinh tế - xã hội của tỉnh thấp, điều kiện tự nhiên nhiều mặt 

không thuận lợi cho phát triển kinh tế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu 

và yếu, nhất là hệ thống giao thông; một số tập quán cũ chưa được xóa bỏ; trình 

độ dân trí đồng bào dân tộc thiểu số không đồng đều; thu nhập và đời sống của 

người dân ở các vùng, các địa phương, các dân tộc trong tỉnh có sự chênh lệch 

khá lớn; các dân tộc Mông, Dao, Sán chỉ, Lô Lô sống ở vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa ít có điều kiện tiếp cận thông tin về sản xuất và thị trường, luôn có nguy 

cơ bị thiên tai đe dọa, đời sống rất khó khăn, thiếu thốn. Đội ngũ công tác dân 

tộc các cấp đã có những bước trưởng thành nhưng chưa đồng bộ, còn nhiều bất 

cập… nên đã tác động đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, 

công tác dân tộc ở địa phương. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 

16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 
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Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền cơ quan Ban Dân tộc đã 

thưởng xuyên tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP và được kết hợp, 

cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc 

và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Cao Bằng1. Sau khi ký kết, hai cơ quan đã chủ động 

xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc Ban Dân vận 

huyện uỷ và phòng Dân tộc các huyện, thành phố xây dựng Chương trình phối 

hợp với nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hằng 

năm, tổ chức đánh giá kết quả hoạt động phối hợp, xác định phương hướng hoạt 

động năm tiếp theo; trong quá trình triển khai, thực hiện thường xuyên thông tin 

trao đổi, bổ sung kịp thời những nội dung mới, lược bỏ các nội dung không còn 

phù hợp để hai cơ quan thống nhất trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Chương trình. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến   

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, Ban Dân tộc đã phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, các chính 

sách Dân tộc - Tôn giáo đến công chức, người lao động cơ quan công tác dân 

tộc các cấp và đến đồng bào dân tộc thiểu số như: Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVIII về công tác dân vận; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công 

tác dân tộc; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương về " Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

dân vận trong tình hình mới"; Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng 

cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; 

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về "Công tác 

dân tộc"; Nghị định số: 52/NĐ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy manh 

phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng 

năm 2030; Quyết định số 449/2013/QĐ-TTg, ngày 12/3/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ "Về phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020"; Quyết 

định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phế duyệt 

Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số 

trong thời kỳ mới; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính 

phủ,....   

Bằng các hình thức lồng ghép tổ chức Hội nghị tại cơ quan và cơ sở, cơ 

quan Ban Dân tộc đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật đến toàn 

thể cán bộ, công chức cơ quan và đồng bào dân tộc thiểu số như: Hiến pháp năm 

2013; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng 

giới, phòng chống bạo lực gia đình, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống ...Vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; thực 

hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 

                                                 
1 Chương trình phối hợp số 05-CTrPH/BDV-BDT, ngày 26/12/2016 về phối hợp công tác Dân 

vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 



3 

 

nâng cao đời sống. Động viên, khuyến khích người có uy tín trong đồng bào 

DTTS gương mẫu trong lao động sản xuất, chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tuyên truyền vận động đồng 

bào DTTS khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo; góp phần bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn 

hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới.  

Thường xuyên vận động, giáo dục đồng bào DTTS nâng cao ý thức cảnh 

giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề dân 

tộc, tôn giáo, tín ngưỡng nhằm kích động, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo; góp 

phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Trong giai đoạn Ban Dân tộc tổ chức được 

17 cuộc, cho trên 810 lượt người tham gia (10 cuộc trong ngành, cho 240 lượt 

công chức, người lao động); 07 hội nghị tuyên truyền trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số cho trên 570 lượt người tham gia). 

3. Kết quả triển khai thực hiện 

3.1. Kết quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung 

liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số  

Trên cơ sở quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 

tình hình thực tế của địa phương, Ban Dân tộc và Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã chủ 

động phối hợp, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành chức năng cụ thể hoá các chủ 

trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác 

dân vận, dân tộc, tôn giáo thành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, 

đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Hai đơn vị đã phối hợp, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên 60 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc. Điển hình như: Đề án số 

05-ĐA/TU, ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về "Tăng cường và đổi mới công tác 

dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, biên giới, có 

đạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016-2020"; Đề án số 09-ĐA/TU, 

ngày 25/9/2017 của Tỉnh ủy về  “Công tác cán bộ người dân tộc Mông, Dao, 

Sán Chỉ, Lô Lô và các dân tộc thiểu số ít người khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Đề án số 1601/ĐA-UBND, 

ngày 15/5/2019 về bảo vệ và phát triển các dân tộc dưới 10 nghìn người theo 

hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc trong giai đoạn 2020-2030 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 02/01/2019 về lãnh đạo Đại hội 

đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019; Quyết định số số 

1296/QĐ-UBND, ngày 18/8/2017 về Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc 

thù theo Quyết định số 2085/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-

2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1914/QĐ-UBND, ngày 

30/10/2017 về Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội 
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đồng bào Lô Lô theo Quyết định số 2086/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ giai 

đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,...  

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ chương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, 

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho 

tỉnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát kinh tế - xã hội, công 

tác dân tộc, dân vận trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, 

sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa 

bàn tỉnh. Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 

số 24-NQ/TW, 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về 

công tác dân tộc; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về công tác tôn giáo; tổng 

kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng khóa VII về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông; 

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về "tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số" và Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về "Tăng cường 

và đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó 

khăn, biên giới, có đạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016-2020",...   

3.2.  Kết quả thực hiện trong xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ là người dân tộc thiểu số và cốt cán. 

Trong giai đoạn, thông qua nhiệm vụ chuyên môn, việc xây dựng, đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và cốt cán, người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện. Ban Dân tộc đã 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở được 194 lớp đào tạo, 

tập huấn cho trên 18.518 lượt người (trong đó: mở 180 lớp đào tạo theo chương 

trình 135, cho trên 17.400 cán bộ cơ sở và cộng đồng; tổ chức 14 lớp tập huấn, 

bồi dưỡng kỹ năng cho 1.148 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số). 

Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn đã giúp nâng cao năng lực, trình độ của 

cán bộ cơ sở về tổ chức, thực hiện các chính sách dân tộc và giúp cho người có 

uy tín được cập nhật, bổ sung kiến thức góp phần phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ 

của mình tại địa phương. 

Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên 

8.900 lượt người có uy tín; hiện nay, toàn tỉnh hiện có 1.461 người có uy tín 

của các thôn, xóm, khu dân cư.    

3.3. Kết quả triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2011 của Chính phủ. 
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Trong giai đoạn, cấp ủy, chính quyền cơ quan đã chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền 

phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách 

hành chính, đặc biệt là nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ 

ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Kế 

hoạch CCHC Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2011 -2015, 2016-2020; Quyết định 

3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án "Tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020"; Chỉ thị 57-

CT/TU ngày 27/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo 

chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính từ nay đến năm 2020; 

Chỉ thị số 80/2014/CT-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức 

thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ 

thị số 15/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2638/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh 

về cải thiện chỉ số CCHC tỉnh Cao Bằng năm 2017 và những năm tiếp theo… 

tới toàn thể công chức, người lao động và đề ra các biện pháp nhằm nâng cao 

chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị qua từng năm. 

4. Đánh giá chung 

4.1. Kết quả đạt được, những điểm thuận lợi, tích cực, những khó khăn, 

hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối 

hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP. 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối 

hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP, Ban Dân tộc đã có sự phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan liên quan trong  công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế 

hoạch đã đề ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện chương trình phối hợp công tác đân vận, dân tộc, tôn giáo đạt 

hiệu quả thiết thực. Ban Dân tộc đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho tỉnh về 

thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc bằng 

các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 

thường xuyên nắm tình nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào; tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng cốt cán, người có 

uy tín ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần quan trọng vào 

việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương: các chính sách 

dân tộc đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả; kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần, mức hưởng 

thụ văn hoá của nhân dân được cải thiện và nâng cao, chương trình xây dựng 

nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực; hệ thống chính trị được quan 

tâm củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số được củng cố, lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước được nâng 

lên. 
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Ngoài những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP, Ban còn gặp một 

số khó khăn, hạn chế như: 

- Sự phối hợp trong nghiên cứu, đề xuất các nội dung có liên quan đến 

tình hình dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo có mặt còn hạn 

chế.  

- Việc kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện chương 

trình phối hợp công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo chưa được thường xuyên. 

4. 2. Nguyên nhân khó khăn, hạn chế 

- Việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện từ cơ quan cấp tỉnh đôi lúc chưa kịp 

thời, các nội dung, văn bản hướng dẫn còn chung chung, thiếu các nội dung, giải 

pháp cụ thể. 

- Nội dung phối hợp có liên quan đến nhiều ngành, nhiều chương trình 

khác nhưng chưa tạo ra được cơ chế phối hợp chung hoặc sự lồng ghép để tạo ra 

sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. 

- Ở một số đơn vị, cán bộ  làm công tác dân vận và dân tộc chưa nhận 

thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình phối hợp, do đó chưa đầu 

tư đúng mức về thời gian nghiên cứu, chưa năng động sáng tạo trong hướng dẫn, 

chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện chương trình. 

- Kinh phí cho các hoat động phối hợp hạn hẹp, nên việc triển khai các nội 

dung của Chương trình phối hợp còn gặp nhiều khó khăn. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, 

tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các 

tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân chủ nói chung, công tác dân 

vận chính quyền và dân chủ trong cơ quan, đơn vị nói riêng. 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống 

xã hội; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo ngành; đẩy mạnh việc 

phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, nhằm phát huy vị trí, vai trò và 

trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở. 

3. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và 

Kế hoạch cải cách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Xác định cải cách hành 

chính nhà nước là một trong những khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. 

4. Tiếp tục nghiên cứu thể chế hoá chủ trương của Đảng về công tác dân 

chủ, dân vận trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật của nhà 

nước, trong đó nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác 

dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. 
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Trên đây là báo cáo cáo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình 

phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, VPCS. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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